
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI CHỨC SỐ 2

1 Lê Đình Biển 06.10.1991 Nam 5.0 5.0

2 Nguyễn Thị Kim Doan 12.07.1991 Nữ 4.0 6.0

3 Phạm Thế Dũng 22.12.1991 Nam 4.0 4.0

4 Phạm Thị Duyên 15.03.1991 Nữ 4.0 6.0

5 Trần Ngọc Dương 15.09.1991 Nam 5.0 5.0

6 Hồ Thanh Hà 27.01.1990 Nữ 4.0 6.0

7 Lê Thị Hoài 18.09.1991 Nữ 5.0 6.0

8 Nguyễn Thị Hồng 13.09.1988 Nữ 5.0 5.0

9 Phạm Trung Kiên 30.01.1991 Nam 4.0 5.0

10 Võ Thu Lan 27.12.1981 Nữ 5.0 5.0

11 Bùi Thùy Linh 28.05.1992 Nữ 4.0 5.0

12 Nguyễn Diệu Linh 06.08.1992 Nữ 4.0 6.0

13 Vũ Ngọc Linh 02.10.1992 Nữ 4.0 5.0

14 Đỗ Ngọc Long 27.11.1992 Nam 5.0 5.0

15 Nguyễn Thành Nam 29.09.1992 Nam 6.5 5.0

16 Tăng Hữu Nam 13.04.1990 Nam 4.0 4.0

17 Lê Quỳnh Nga 07.03.1991 Nữ 4.0 5.0

18 Trần Thanh Nga 12.10.1990 Nữ 4.0 5.0

19 Trần Bích Ngọc 10.11.1972 Nữ 4.0 6.0

20 Nguyễn Quang Nhật 05.03.1985 Nam 5.0 6.0

21 Mai An Nhật Tân 23.07.1991 Nam 4.0 5.0

22 Mã Thị  Bích Thảo 17.10.1991 Nữ 5.0 5.0

23 Nguyễn Văn Thắng 24.12.1983 Nam 4.0 5.0

24 Đan Minh Thùy 29.04.1990 Nữ 4.0 5.0

25 Nguyễn Thị Thương 29.06.1991 Nữ 4.0 5.0

26 Vũ Nhật Tiến 25.11.1992 Nam 4.0 6.0

27 Bùi Huyền Trang 17.05.1991 Nữ 4.0 6.0

28 Hoàng Ngọc Tú 30.09.1992 Nam 4.0 4.0

29 Đồng Thị Xuân 02.06.1991 Nữ 4.0 5.0

30 Đào Thị Hà Xuyên 26.12.1989 Nữ 4.0 5.0

31 Hoàng Trung Dũng 12.12.1989 Nam 4.0 K14

Hà Nôi, ngày 15 tháng 04 năm 2014

TL.HIỆU TRƯỞNGBAN ĐIỀU HÀNH CƠ SỞ 2

Dịch nghe Dịch viết Ghi chú

KẾT QUẢ THI HỌC PHẦN 8 - LỚP K17

MÔN THI: THỰC HÀNH DỊCH 3

Thi ngày 20.03.2014 - Trường THPT Kim Liên

Giới tínhTT Họ và tên Ngày sinh


